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I. CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

 

 Là chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh, dịch vụ, … 

Chất thải không chứa, dính thành phần độc hại (dầu nhớt, sơn, mực in, hóa chất, kim loại nặng, …). 

 

Ngành nghề Loại chất thải phổ biến Hình ảnh minh họa 

May mặc, 

dệt, thêu, … 

Vải vụn, chỉ vụn, nylon 

vụn, bông vụn, ống chỉ, lõi 

giấy, …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giày da, bao 

lô, túi xách 

Da thật, da nhân tạo, chỉ 

vụn, rìa giày, mút xốp, 

simili, cao su, PU, vải, 

EVA, bột mài, đế giày phế 

thải, … 

Quảng cáo – 

in ấn 

Giấy decal, meca, tấm phủ, 

giấy vụn, nilon, …  

Nhựa, bao 

bì, … 

Nhựa vụn, bao bì, vỏ hộp 

nhựa, phế phẩm nhựa, bao 

nilon, giấy vụn, 

Xây dựng 
Xà bần, kính, sành sứ vỡ, 

… 

Khác 
Mút xốp, tấm bọc ghế 

sofa, tủ, giường, nệm, … 

Đăng ký thu gom rác: 
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II. CHẤT THẢI NGUY HẠI 

 

Là chất thải có chứa/ dính thành phần độc hại dầu nhớt, sơn, mực in, hóa chất, kim loại nặng, … 

(danh mục tại thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại). 

 

Loại chất thải phổ biến Hình ảnh minh họa 

Bóng đèn huỳnh quang, đèn led 

 

 

 
 

  

Pin, ắc quy, thiết bị điện tử 

Thùng/ can, … đựng dầu nhớt, sơn, mực in, 

hóa chất, … 

 

Vải, bao tay, giẻ lau dính dầu nhớt, sơn, 

mực in, hóa chất, … 

Sơn, dung môi, vecni, … thải  

Mực in, hộp mực in 

Que hàn, xỉ hàn 

III. LƯU TRỮ 

Chất thải công nghiệp (CTCN) Chất thải nguy hại (CTNH) 

 Lưu trữ riêng biệt với chất thải sinh hoạt và CTNH 

 Chứa trong bao, gọn gàng 

 Để nơi khô ráo 

 Lưu trữ riêng biệt với chất thải sinh hoạt và 

CTCN ở nơi khô ráo, có mái che. 

 Lưu chứa trong thùng, bao nilon hoặc trong 

can đậy kín (chất lỏng), sắp xếp gọn gàng 

 
 

Lưu ý:  Chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại đều phải được ký hợp đồng và 

bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định. 


